
Phí Lệ phí Không

I 13

1 1.000703.000.00.00.H35 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. x

2 2.002287.000.00.00.H35
Cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp

Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng
x

3 2.002286.000.00.00.H35

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi

liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép

kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng

x

4 2.002285.000.00.00.H35 Đăng ký khai thác tuyến x

5 2.002288.000.00.00.H35

Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành

khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố

định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng

công –ten- nơ, xe ô tô đầu kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô

tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

x

Lĩnh vực  đường bộ

Phí/lệ phí thực hiện

Phụ lục I

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         /6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Số lượngTên TTHCMã TTHCSTT



Phí Lệ phí Không

Phí/lệ phí thực hiện
Số lượngTên TTHCMã TTHCSTT

6 2.002289.000.00.00.H35

Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành

khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố

định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng

công –ten- nơ, xe ô tô đầu kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô

tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

x

7 1.001061.000.00.H35

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ (đường nhánh, đường vào 

cửa hàng xăng dầu, đường khai thác mỏ, đường phục vụ thi công, công 

trình đơn lẻ, đường khu công nghiệp, chuyên dùng…) đang khai thác thuộc 

phạm vi Sở GTVT được ủy thác quản lý.

x

8 2.001919.000.00.00.H35

Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác thuộc 

phạm vi Sở GTVT được ủy thác quản lý.

x

9 2.001915.000.00.00.H35

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây

dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình

thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý

của Bộ Giao thông vận tải

x

10 1.000028.000.00.00.H35
Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe 

bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ
x

11 2.001034.000.00.00.H35
Cấp phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc loại A, 

B, C, F, G cho phương tiện của Việt Nam
x



Phí Lệ phí Không

Phí/lệ phí thực hiện
Số lượngTên TTHCMã TTHCSTT

12 1.002357.000.00.00.H35
Cấp lại giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc 

loại A, B, C, F, G cho phương tiện của Việt Nam 
x

13 1.002809.000.00.00H35 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp x
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